
STT Khóa Mã số Họ và tên Ngày sinh Tỉnh/Đơn vị Lớp

1 V113 V113-001 Nguyễn Thị Kim Anh 03/03/1990 Khánh Hòa Ôn tập

2 V113 V113-029 Nguyễn Hạnh Phúc 19/07/1994 Bình Định Ôn tập

3 V113 V113-031 Diệp Thị Diễm Quyên 11/03/1997 Bạc Liêu Ôn tập

4 V113 V113-038 Đoàn Thị Lệ Thanh 20/01/1994 Tiền Giang Ôn tập

5 V114 V114-070 Nguyễn Thị Tâm 01/10/1992 Hà Tĩnh Ôn tập

6 V114 V114-074 Huỳnh Hoàng Thương 09/07/1995 Lạng Sơn Ôn tập

7 V114 V114-076 Phạm Thị Thúy 28/05/1998 Nghệ An Ôn tập

8 V114 V114-077 Nguyễn Thị Hữu Tình 03/05/1997 Nghệ An Ôn tập

9 V121 V121-057 Hồ Văn Quân 02/07/1998 Hà Tĩnh Ôn tập

10 V121 V121-083 Hoàng Đình Vỹ 01/06/1998 Hà Tĩnh Ôn tập

11 V122 V122-009 Đỗ Hùng Hiếu 06/10/1999 Đắk Lắk Ôn tập

12 V122 V122-011 Nguyễn Thế Hưng 23/03/1991 Quảng Trị Ôn tập

13 V122 V122-045 Nguyễn Văn Khánh 20/05/1990 Hải Dương Ôn tập

14 V122 V122-048 Nguyễn Hoàng Long 05/04/1999 Hà TĨnh Ôn tập

15 V122 V122-054 Trần Thọ Nam 14/12/1998 Nghệ An Ôn tập

16 V122 V122-057 Hoàng Trần Phúc 19/04/1998 Phú Thọ Ôn tập

17 V122 V122-058 Nguyễn Hồng Quân 11/05/1996 Phú Thọ Ôn tập

18 V122 V122-062 Phạm Văn Tăng 11/10/1997 Hưng Yên Ôn tập

19 V122 V122-064 Loan Văn Thắng 15/10/1997 Bắc Giang Ôn tập

20 V122 V122-066 Đào Văn Thế 24/04/1999 Hưng Yên Ôn tập

21 V122 V122-072 Nguyễn Văn Trường 30/06/1997 Bắc Ninh Ôn tập

22 V124 V124-005 Nguyễn Quang Chiến 12/12/1993 Nam Định Ôn tập

23 V124 V124-009 Hoàng Ngọc Cường 04/03/1997 Tuyên Quang Ôn tập

24 V124 V124-052 Bùi Thế Quyền 03/12/1998 Thanh Hóa Ôn tập

25 V124 V124-060 Trần Xuân Tài 28/01/1999 Hưng Yên Ôn tập

26 V124 V124-069 Cao Xuân Thọ 14/12/1998 Quảng Trị Ôn tập
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27 V124 V124-078 Trần Văn Truyền 08/11/1989 Nam Định Ôn tập

28 V124 V124-080 Phạm Anh Tuấn 10/03/1998 Ninh Bình Ôn tập

29 V124 V124-035 Tống Văn Kiên 15/05/1999 Thanh Hóa Xây dựng

30 V124 V124-074 Lê Văn Trường 03/05/1999 Thanh Hóa Xây dựng

31 V125 V125-008 Nguyễn Hoàng Hiệp 28/01/1998 Hà Tĩnh Xây dựng

32 V125 V125-014 Nguyễn Viết Kha 10/02/1991 Thừa Thiên Huế Xây dựng

33 V125 V125-029 Phạm Văn Quang 16/12/1995 Quảng Nam Xây dựng

34 V125 V125-032 Nguyễn Văn Sỹ 23/02/1999 Nam Định Xây dựng


